
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Tầng 10, Tòa nhà Việt Á, Số 9 Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu 
Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

24/07/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH JTG

0110792975

STT Tên ngành Mã ngành

1. Trồng lúa 0111

2. Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác 0112

3. Trồng cây lấy củ có chất bột 0113

4. Trồng cây mía 0114

5. Trồng cây thuốc lá, thuốc lào 0115

6. Trồng cây lấy sợi 0116

7. Trồng cây có hạt chứa dầu 0117

8. Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa 0118

9. Trồng cây hàng năm khác 0119

10. Trồng cây ăn quả 0121

11. Trồng cây lấy quả chứa dầu 0122

12. Trồng cây điều 0123

13. Trồng cây hồ tiêu 0124

14. Trồng cây cao su 0125

15. Trồng cây cà phê 0126

16. Trồng cây chè 0127

17. Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm 0128

18. Trồng cây lâu năm khác 0129

19. Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm
Chi tiết: Sản xuất hạt giống, gieo ươm các loại giống cây hàng 
năm như: sản xuất lúa giống; giống cây su hào, bắp cải, xúp lơ, 
cà chua, giống nấm...

0131

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH JTG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: JTG COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: JTG Co.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0968724756
Email: jtglobal2024@gmail.com

Fax:
Website:
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20. Nhân và chăm sóc cây giống lâu năm
Chi tiết: - Hoạt động sản xuất giống cây lâu năm như giâm 
cành, tạo chồi, cấy ghép chồi, tạo cây con để nhân giống cây 
trực tiếp hoặc tạo từ các gốc ghép cành thành các chồi non để 
cho ra sản phẩm cuối cùng là cây giống. - Gieo ươm, cấy ghép, 
cắt cành và giâm cành các loại cây cảnh.

0132

21. Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch
Chi tiết: - Các khâu chuẩn bị trước khi bán sản phẩm, như làm 
sạch, phân loại, sơ chế, phơi sấy; - Tỉa hạt bông; - Sơ chế thô 
lá thuốc lá, thuốc lào; - Sơ chế thô hạt cô ca...;

0163

22. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt 1010

23. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

24. Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật 1040

25. Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa 1050

26. Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột 1062

27. Sản xuất các loại bánh từ bột 1071

28. Sản xuất đường 1072

29. Sản xuất ca cao, sôcôla và bánh kẹo 1073

30. Sản xuất mì ống, mỳ sợi và sản phẩm tương tự 1074

31. Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn
Chi tiết: Sản xuất kim chi

1075

32. Sản xuất chè 1076

33. Sản xuất cà phê 1077

34. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất ớt bột

1079(Chính)

35. Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản 1080

36. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

37. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

38. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: - Bán buôn thịt gia súc, gia cầm tươi, đông lạnh, sơ 
chế; - Bán buôn các sản phẩm từ thịt gia súc, gia cầm, nội tạng 
dạng thịt từ gia súc, gia cầm - Bán buôn thủy sản tươi, đông 
lạnh và chế biến như cá, động vật giáp xác (tôm, cua...), động 
vật thân mềm (mực, bạch tuộc...), động vật không xương sống 
khác sống dưới nước - Bán buôn các loại rau, củ, tươi, đông 
lạnh và chế biến, nước rau ép; - Bán buôn quả tươi, đông lạnh 
và chế biến, nước quả ép

4632

39. Bán buôn đồ uống 4633

40. Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào 4634

41. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

42. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649
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43. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử 
dụng trong nông nghiệp

4669

44. Bán buôn tổng hợp
(loại trừ hàng hóa bị cấm)

4690

45. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

46. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 4719

47. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

48. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: - Bán lẻ hoa tươi, cây cảnh, hạt giống, phân bón - Thịt 
gia súc, gia cầm và thịt gia cầm tươi, sống, ướp lạnh hoặc đông 
lạnh; - Phụ phẩm ăn được sau giết mổ của gia súc, gia cầm, 
tươi, ướp lạnh hoặc ướp đông; - Thịt và phụ phẩm ăn được sau 
giết mổ của gia súc, gia cầm, đã sơ chế hoặc bảo quản (ngâm 
muối, sấy khô, hun khói...); - Bột mịn và bột thô từ thịt hoặc 
phụ phẩm dạng thịt sau giết mổ. - Cá, tươi, ướp lạnh hoặc ướp 
đông, khô, hoặc đã được sơ chế, chế biến khác - Tôm, cua và 
động vật giáp xác khác, sống, tươi, ướp lạnh, ướp đông, khô 
hoặc đã được sơ chế, bảo quản hoặc chế biến khác; - Mực, 
bạch tuộc và động vật thân mềm, động vật không xương sống 
khác sống dưới nước, tươi, ướp lạnh, đông, khô hoặc đã được 
sơ chế, bảo quản, chế biến khác; - Rau, tươi, ướp lạnh, hoặc đã 
được bảo quản cách khác; - Quả, tươi, ướp lạnh hoặc đã được 
bảo quản cách khác; - Nước rau ép, nước quả ép.

4722

49. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

50. Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên 
doanh

4724

51. Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4751

52. Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4753

53. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
(Loại trừ Bán lẻ súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao; Bán 
lẻ tem và tiền kim khí; Bán lẻ vàng miếng, vàng nguyên liệu)

4773

54. Bán lẻ hàng hóa đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên 
doanh
(Loại trừ hoạt động đấu giá)

4774

55. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu 
động hoặc tại chợ

4781

56. Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ 4782

57. Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ
(Loại trừ hoạt động đấu giá; bán lẻ vàng; bán lẻ súng, đạn loại 
dùng đi săn hoặc thể thao; bán lẻ tem và tiền kim khí)

4789
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10.000.000.000 VNĐ

58. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(Loại trừ hoạt động đấu giá)

4791

59. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
(Loại trừ hoạt động đấu giá)

4799

60. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

61. Đại lý du lịch 7911

62. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch
Chi tiết: - Kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa 
- Kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế

7990

63. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết: - Kinh doanh dịch vụ khách sạn; nhà khách, nhà nghỉ, 
kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày

5510

64. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
Chi tiết: - Kinh doanh dịch vụ nhà hàng, quán ăn, hàng ăn 
uống (Không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát 
Karaoke, vũ trường);

5610

65. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 022188000771

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Th¹n 9, X« NguyΚn HuΜ, ThΠ x« ņ¹ng TriΖu, TΞnh Quͩng Ninh, ViΜt 
Nam
Địa chỉ liên lạc: Th¹n 9, X« NguyΚn HuΜ, ThΠ x« ņ¹ng TriΖu, TΞnh Quͩng Ninh, ViΜt 
Nam

PHẠM THÙY LINH Nυ
25/09/1988 Kinh ViΜt Nam

24/08/2022 Cλc Cͩnh s§t quͩn lĨ h¨nh ch²nh vΖ trͻt tχ 
x« hίi

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thΐ cŁn c̯αc c¹ng d©n

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       M07672851
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Room 201, Swichen Apartment 3105dong, 81, Byeolnae 5-ro, 
Namyangju-si, Gyeonggi-do, H¨n QuΧc
Địa chỉ liên lạc: Ph¸ng 25A10, T¸a S5 dχ §n Sunshine City, Ph̯γng ņ¹ng Ngͧc, Quͻn 
Bͽc Tρ Li°m, Th¨nh phΧ H¨ Nίi, ViΜt Nam

Họ và tên:   JANG KWANG YEOL Nam

02/08/1979 H¨n QuΧc

29/04/2016 Bί Ngoͧi giao H¨n QuΧc

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Hί chiΔu n̯αc ngo¨i

Gi§m ĽΧcChức danh:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       M336N0647
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: 1890, Chunghyo-ro, Gamcheon-myeon, Yecheon-gun, 
Gyeongsangbuk-do, H¨n QuΧc
Địa chỉ liên lạc: Ph¸ng 25A10, T¸a S5 dχ §n Sunshine City, Ph̯γng ņ¹ng Ngͧc, Quͻn 
Bͽc Tρ Li°m, Th¨nh phΧ H¨ Nίi, ViΜt Nam

Họ và tên:   HEO SUYEONG Nam

07/04/1984 H¨n QuΧc

21/02/2022 Bί Ngoͧi giao H¨n QuΧc

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Hί chiΔu n̯αc ngo¨i

TΫng gi§m ĽΧcChức danh:

5/5Thời gian đăng từ ngày 25/07/2024 đến ngày 24/08/2024


